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(Kèm theo quyết định số:          / QĐ - VPCNCL ngày          tháng 04 năm 2023   

của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 
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Tên phòng thí nghiệm: Công ty thí nghiệm điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 

Laboratory:  Ho Chi Minh Electrical Testing Company 

Cơ quan chủ quản:   Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 

Organization: Ho Chi Minh Power Corporation 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

Người quản lý/ 

Laboratory manager: 
Nguyễn Văn Tú 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: 

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1.  Trần Văn Toàn 

Các phép thử được công nhận mở rộng 

Extended Accredited Tests 

2.  Nguyễn Ngọc Nam 

3.  Trịnh Ngọc Tuấn 

4.  Nguyễn Văn Tú 

5.  Phan Đức Toàn 

 

Số hiệu/ Code:       VILAS 812 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 26/11/2024 

Địa chỉ/ Address:     B84A Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

                                B84A Bach Dang street, ward 2, Tan Binh district, Ho Chi Minh City 

Địa điểm/Location: B84A Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

                                B84A Bach Dang street, ward 2, Tan Binh district, Ho Chi Minh City 

Điện thoại/ Tel:       028 22172305      Fax: 028 38457167 

E-mail:                    cttnd@hcmpc.com.vn Website: etc.hcmpc.vn 
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Đội hóa nghiệm/ Chemical testing team 

 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/range of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Dầu biến thế 

mới 

New 

transformer oil 

Xác định hàm lượng 

Polychlorinated biphenyls (PCBs 

gồm Aroclor 1242, Aroclor 1254, 

Aroclor 1260). 

Phương pháp GC - ECD 

Determination of Polychlorinated 

biphenyls (PCBs: Aroclor 1242, 

Aroclor 1254, Aroclor 1260). 

GC-ECD method 

0,47 ppm 

QT-HN-26:2023 

(Tham khảo/ref. 

EPA Victoria 6013) 

2.  

Dầu biến thế 

đã vận hành 

Used 

transformer oil 

Xác định hàm lượng 

Polychlorinated biphenyls (PCBs 

gồm Aroclor 1242, Aroclor 1254, 

Aroclor 1260). 

Phương pháp GC - ECD 

Determination of Polychlorinated 

biphenyls (PCBs: Aroclor 1242, 

Aroclor 1254, Aroclor 1260). 

GC-ECD method 

4,5 ppm 

EPA Victoria 

6013:2003 

Điều / Clause 9 

 

Ghi chú/Note: 

 

QT-HN-26: Phương pháp thí nghiệm nội bộ/ Laboratory’s developed method; 
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